
Chủng Ngừa Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ từ 0–10 Tuổi
Cho trẻ chủng ngừa kịp thời sẽ giúp bảo vệ trẻ chống lại 15 loại bệnh có thể phòng 
ngừa bằng vắc-xin. Hãy hỏi bác sĩ của con quý vị xem bé đã được chủng ngừa đầy đủ 
các liều vắc-xin theo khuyến cáo hay chưa.
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Sắp tới con của quý vị có đi du lịch bên ngoài nước Mỹ không? Vui lòng truy cập trang web của Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) tại địa chỉ wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list để biết thông tin khi 
đi du lịch hoặc địa chỉ các phòng khám trên đường du lịch.

Vắc-xin Con quý vị đã chủng ngừa đầy đủ chưa?
Thủy đậu 
(varicella; Var)

Con quý vị cần 2 liều vắc-xin ngừa thủy đậu. Liều thứ nhất khi trẻ được 12–15 tháng tuổi và liều  
thứ hai khi trẻ được 4–6 tuổi.

Bạch hầu, uốn ván 
và ho gà
(pertussis; DTaP)

Con quý vị cần 5 liều vắc-xin ngừa DTaP (uốn ván, ho gà và bạch hầu). Liều thứ nhất khi trẻ được 
2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 4 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ 6 tháng tuổi, liều thứ tư khi 
trẻ được 15–18 tháng tuổi và liều thứ năm khi trẻ được 4–6 tuổi.

Viêm màng não mủ 
do Haemophilus 
influenza tuýp b 
(Hib)

Con quý vị cần 3–4 liều vắc-xin ngừa Hib, tùy theo loại vắc-xin. Liều thứ nhất khi trẻ được  
2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 4 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ 6 tháng tuổi (nếu cần thiết), 
và liều cuối cùng khi trẻ được 12–15 tháng tuổi.

Viêm gan A 
(HepA)

Con quý vị cần 2 liều vắc-xin ngừa viêm gan A. Liều thứ nhất khi trẻ được 1 tuổi và liều thứ hai 
là sau 6–18 tháng.

Viêm Gan B 
(HepB)

Con quý vị cần 3–4 liều vắc ngừa Viêm gan B, tùy theo loại vắc-xin. Liều thứ nhất khi trẻ vừa ra 
đời, liều thứ hai khi trẻ được 1–2 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ được 4 tháng tuổi (nếu cần), và 
liều cuối cùng khi trẻ được 6–18 tháng tuổi. 

Influenza 
(Cúm)

Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên cần được chủng ngừa vào mỗi mùa thu hoặc mùa đông và cho suốt 
cuộc đời. Một số trẻ dưới 9 tuổi cần chích 2 liều. Hãy hỏi bác sĩ của con quý vị xem liệu bé có 
cần nhiều hơn 1 liều vắc-xin không.

Sởi, quai bị, rubella 
(MMR)

Con quý vị cần 2 liều vắc-xin MMR (sởi, quai bị, rubella). Liều thứ nhất khi trẻ được 12–15 tháng 
tuổi và liều thứ hai khi trẻ được 4–6 tuổi.

Viêm màng não cầu 
khuẩn
(MenACWY [MCV4], 
MenB)

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0 đến 10 tuổi đang mắc một số bệnh nhất định (ví dụ như chức năng 
lá lách không còn hoạt động) cần tiêm một hoặc cả hai liều vắc-xin viêm màng não cầu khuẩn. 
Hãy hỏi ý kiến bác sĩ xem con của quý vị có cần chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn hay 
không. 

Phế cầu khuẩn 
(Prevnar [vắc-xin 
kết hợp, PCV], 
Pneumovax [vắc-xin 
polysaccharide, PPSV])

Con quý vị cần chích 4 liều Prevnar (chủng ngừa phế cầu khuẩn, PCV). Liều thứ nhất khi trẻ được  
2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 4 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ được 6 tháng tuổi và liều thứ 
tư khi trẻ được 12–15 tháng tuổi. Một số trẻ cũng cần chủng một liều Pneumovax (PPSV). Hãy hỏi 
bác sĩ của con quý vị xem bé có cần chích bổ sung mũi ngừa bệnh phế cầu khuẩn này không.

Bại liệt  
(IPV)

Con quý vị cần 4 liều vắc-xin ngừa bại liệt (IPV). Liều thứ nhất khi trẻ được 2 tháng tuổi, liều thứ hai 
khi trẻ được 4 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ được 6–18 tháng, và liều thứ tư khi trẻ được 4–6 tuổi.

Tiêu chảy cấp  
(RV)

Con quý vị cần 2–3 liều vắc-xin ngừa tiêu chảy cấp (RV), tùy theo loại vắc-xin. Liều thứ nhất  
khi trẻ được 2 tháng tuổi, liều thứ hai khi trẻ được 4 tháng tuổi, liều thứ ba khi trẻ 6 tháng tuổi 
(nếu cần thiết).

http://www.immunize.org
http://www.vaccineinformation.org
http://www.immunize.org/catg.d/p4019-05.pdf
http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list

